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THÔNG BÁO
Công khai các đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2024

Năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh có 145 đơn vị trường học được Chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 41 trường mầm non, 
51 trường tiểu học, 32 trường trung học cơ sở (THCS), 03 trường tiểu học – trung 
học cơ sở (TH-THCS), 15 trường trung học phổ thông (THPT) và 03 trường trung 
học cơ sở-trung học phổ thông (THCS-THPT). Sau đây là danh sách các đơn vị 
trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2024 theo các huyện, thành phố:

ST
T Tên trường Huyện/  

thành phố

Mức 
độ 

công 
nhận

Số Quyết định, ngày tháng 
năm ban hành

1 Mầm non Tân Hạnh Biên Hòa 1 2522/QĐ-UBND, 26/8/2024

2 Tiểu học Nguyễn Huệ Biên Hòa 2 974/QĐ-UBND, 10/4/2024

3 Tiểu học Nguyễn An Ninh Biên Hòa 2 1786/QĐ-UBND, 13/6/2024

4 Tiểu học An Hảo Biên Hòa 2 3676/QĐ-UBND, 03/12/2024

5 THCS Thống Nhất Biên Hòa 1 1381/QĐ-UBND, 13/5/2024

6 THCS Hùng Vương Biên Hòa 1 1705/QĐ-UBND, 07/6/2024

7 THPT Nguyễn Trãi Biên Hòa 1 873/QĐ-UBND, 03/4/2024

8 THPT Trấn Biên Biên Hòa 2 1705/QĐ-UBND, 07/6/2024

9 Mầm non Xuân Đường Cẩm Mỹ 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

10 Tiểu học Nam Hà Cẩm Mỹ 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

11 Tiểu học Xuân Quế Cẩm Mỹ 1 2460/QĐ-UBND, 19/8/2024

12 THCS Ngô Quyền Cẩm Mỹ 2 1381/QĐ-UBND, 13/5/2024

13 THCS Sông Nhạn Cẩm Mỹ 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

14 THCS Xuân Bảo Cẩm Mỹ 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

15 THPT Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ 2 1705/QĐ-UBND, 07/6/2024

16 THPT Võ Trường Toản Cẩm Mỹ 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

17 THPT Sông Ray Cẩm Mỹ 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

18 Mầm non Hướng Dương Định Quán 1 3073/QĐ-UBND, 22/10/2024

19 Mầm non Túc Trưng Định Quán 1 3073/QĐ-UBND, 22/10/2024

20 Tiểu học Chu Văn An Định Quán 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024
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21 Tiểu học Hùng Vương Định Quán 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

22 Tiểu học Mạc Đĩnh Chi Định Quán 1 974/QĐ-UBND, 10/4/2024

23 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Định Quán 1 974/QĐ-UBND, 10/4/2024

24 Tiểu học Phú Ngọc B Định Quán 1 2460/QĐ-UBND, 19/8/2024

25 Tiểu học Kim Đồng Định Quán 2 2460/QĐ-UBND, 19/8/2024

26 Tiểu học Liên Ngọc Định Quán 1 3332/QĐ-UBND, 08/11/2024

27 Tiểu học Nguyễn Huệ Định Quán 2 3332/QĐ-UBND, 08/11/2024

28 THCS Phú Tân Định Quán 1 873/QĐ-UBND, 03/4/2024

29 THCS Túc Trưng Định Quán 1 1381/QĐ-UBND, 13/5/2024

30 THCS Thanh Sơn Định Quán 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

31 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Định Quán 1 3422/QĐ-UBND, 14/11/2024

32 THCS-THPT Suối Nho Định Quán 1 320/QĐ-UBND, 05/02/2024

33 THCS-THPT Tây Sơn Định Quán 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

34 THPT Tân Phú Định Quán 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

35 THPT Phú Ngọc Định Quán 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

36 Mẫu giáo Thanh An Long Khánh 1 1536/QĐ-UBND, 23/5/2024

37 Mầm non Bảo Quang Long Khánh 1 1536/QĐ-UBND, 23/5/2024

38 Mầm non Sen Hồng Long Khánh 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

39 Tiểu học Phú Bình Long Khánh 1 1786/QĐ-UBND, 13/6/2024

40 Tiểu học Lê Văn Tám Long Khánh 1 1786/QĐ-UBND, 13/6/2024

41 Tiểu học Hùng Vương Long Khánh 1 2748/QĐ-UBND, 19/9/2024

42 THCS Bảo Quang Long Khánh 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

43 THPT Long Khánh Long Khánh 2 873/QĐ-UBND, 03/4/2024

44 Mẫu giáo Suối Trầu Long Thành 1 1536/QĐ-UBND, 23/5/2024

45 Mầm non Lộc An Long Thành 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

46 Mầm non Tân Hiệp Long Thành 2 3073/QĐ-UBND, 22/10/2024

47 Mầm non Thái Hiệp Thành Long Thành 1 3073/QĐ-UBND, 22/10/2024

48 Tiểu học Suối Trầu Long Thành 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

49 Tiểu học Thái Thiện Long Thành 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

50 Tiểu học Cẩm Đường Long Thành 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024
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51 Tiểu học An Phước Long Thành 1 3020/QĐ-UBND, 17/10/2024

52 THCS Phước Thái Long Thành 1 873/QĐ-UBND, 03/4/2024

53 THCS Tân Thành Long Thành 1 3422/QĐ-UBND, 14/11/2024

54 Mầm non Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

55 Mầm non Hoa Sen Nhơn Trạch 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

56 Mầm non Phước Long Nhơn Trạch 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

57 Mầm non Long Thọ Nhơn Trạch 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

58 Tiểu học Đại Phước Nhơn Trạch 2 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

59 Tiểu học Phú Đông Nhơn Trạch 1 2748/QĐ-UBND, 19/9/2024

60 Tiểu học Phú Thạnh Nhơn Trạch 1 2748/QĐ-UBND, 19/9/2024

61 Tiểu học Phước An Nhơn Trạch 1 2748/QĐ-UBND, 19/9/2024

62 THCS Phú Thạnh Nhơn Trạch 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

63 THCS Phước An Nhơn Trạch 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

64 Mầm non Phú Điền Tân Phú 1 1536/QĐ-UBND, 23/5/2024

65 Mầm non Núi Tượng Tân Phú 1 1536/QĐ-UBND, 23/5/2024

66 Mầm non Phú Lập Tân Phú 1 2170/QĐ-UBND, 23/7/2024

67 Mầm non Đắc Lua Tân Phú 1 2170/QĐ-UBND, 23/7/2024

68 Mầm non Phú Thịnh Tân Phú 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

69 Mầm non Minh Khai Tân Phú 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

70 Mầm non Phú Xuân Tân Phú 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

71 Mầm non Phú Lộc Tân Phú 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

72 Mầm non Nam Cát Tiên Tân Phú 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

73 Tiểu học Núi Tượng Tân Phú 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024

74 Tiểu học Trần Quốc Toản Tân Phú 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024

75 Tiểu học Phù Đổng Tân Phú 1 1786/QĐ-UBND, 13/6/2024

76 Tiểu học Phú Lập Tân Phú 1 3020/QĐ-UBND, 17/10/2024

77 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Tân Phú 1 3020/QĐ-UBND, 17/10/2024

78 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Tân Phú 1 3020/QĐ-UBND, 17/10/2024

79 Tiểu học Kim Đồng Tân Phú 1 3676/QĐ-UBND, 03/12/2024

80 THCS Núi Tượng Tân Phú 1 320/QĐ-UBND, 05/02/2024
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81 THCS Hòa Bình Tân Phú 2 1381/QĐ-UBND, 13/5/2024

82 THCS Tà Lài Tân Phú 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

83 TH-THCS Nam Cát Tiên Tân Phú 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

84 PTDTNT THCS TP-ĐQ Tân Phú 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

85 TH-THCS Phú An Tân Phú 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

86 THCS Quang Trung Tân Phú 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

87 THPT Tôn Đức Thắng Tân Phú 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

88 THCS-THPT ĐăkLua Tân Phú 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

89 THPT Đoàn Kết Tân Phú 2 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

90 Mầm non Quang Trung A Thống Nhất 1 2522/QĐ-UBND, 26/8/2024

91 Mầm non Tuổi Ngọc Thống Nhất 1 3073/QĐ-UBND, 22/10/2024

92 Tiểu học Trần Văn Ơn Thống Nhất 1 45/QĐ-UBND, 09/01/2024

93 Tiểu học Tín Nghĩa Thống Nhất 1 45/QĐ-UBND, 09/01/2024

94 Tiểu học Lê Qúy Đôn Thống Nhất 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024

95 Tiểu học Nguyễn Du Thống Nhất 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024

96 TH - THCS Xuân Thiện Thống Nhất 1 320/QĐ-UBND, 05/02/2024

97 THCS Gia Kiệm Thống Nhất 1 1381/QĐ-UBND, 13/5/2024

98 THCS Duy Tân Thống Nhất 1 1381/QĐ-UBND, 13/5/2024

99 THPT Kiệm Tân Thống Nhất 1 320/QĐ-UBND, 05/02/2024

100 Mẫu giáo Tân Lập Trảng Bom 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

101 Mẫu giáo Đồi 61 Trảng Bom 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

102 Mẫu giáo Cây Gáo Trảng Bom 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

103 Mẫu giáo Tân Thành Trảng Bom 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

104 Tiểu học Kim Đồng Trảng Bom 1 45/QĐ-UBND, 09/01/2024

105 Tiểu học Nguyễn Tri Phương Trảng Bom 1 45/QĐ-UBND, 09/01/2024

106 Tiểu học An Viễn Trảng Bom 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

107 Tiểu học An Bình Trảng Bom 1 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

108 Tiểu học Cao Bá Quát Trảng Bom 2 309/QĐ-UBND, 02/02/2024

109 Tiểu học Tân Bình Trảng Bom 1 4070/QĐ-UBND, 27/12/2024

110 Tiểu học Bình Minh Trảng Bom 1 4070/QĐ-UBND, 27/12/2024
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111 THCS Trịnh Hoài Đức Trảng Bom 1 873/QĐ-UBND, 03/4/2024

112 THCS Nguyễn Hữu Cảnh Trảng Bom 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

113 THCS Nguyễn Thượng Hiền Trảng Bom 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

114 THCS Huỳnh Văn Nghệ Trảng Bom 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

115 THCS Võ Nguyên Giáp Trảng Bom 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

116 THCS Lê Đình Chinh Trảng Bom 1 3422/QĐ-UBND, 14/11/2024

117 THCS Nguyễn Bá Ngọc Trảng Bom 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

118 THCS Quang Vinh Trảng Bom 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

119 TH-THCS Trần Quốc Tuấn Trảng Bom 1 4087/QĐ-UBND, 30/12/2024

120 THPT Ngô Sĩ Liên Trảng Bom 1 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

121 Mầm non Bình Hòa Vĩnh Cửu 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

122 Mầm non Tân Bình Vĩnh Cửu 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

123 Mầm non Thạnh Phú Vĩnh Cửu 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

124  Mầm non Phong Lan Vĩnh Cửu 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

125 Mầm non Trị An Vĩnh Cửu 1 284/QĐ-UBND, 02/02/2024

126  Mầm non Vĩnh Tân Vĩnh Cửu 2 2522/QĐ-UBND, 26/8/2024

127 Mầm non Họa Mi Vĩnh Cửu 2 2522/QĐ-UBND, 26/8/2024

128 Mầm non Thiện Tân Vĩnh Cửu 1 4128/QĐ-UBND, 31/12/2024

129 Tiểu học Kim Đồng Vĩnh Cửu 1 2748/QĐ-UBND, 19/9/2024

130 Tiểu học Cây Gáo B Vĩnh Cửu 2 4070/QĐ-UBND, 27/12/2024

131 THCS Mã Đà Vĩnh Cửu 1 873/QĐ-UBND, 03/4/2024

132 THPT Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu 2 2573/QĐ-UBND, 29/8/2024

133 THPT Trị An Vĩnh Cửu 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

134 THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ Vĩnh Cửu 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

135 Mầm non Xuân Phú Xuân Lộc 1 2170/QĐ-UBND, 23/7/2024

136 Mầm non Xuân Lộc Xuân Lộc 1 2170/QĐ-UBND, 23/7/2024

137 Mầm non Bình Hòa Xuân Lộc 1 2170/QĐ-UBND, 23/7/2024

138 Tiểu học Xuân Tâm 1 Xuân Lộc 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024

139 Tiểu học Phù Đổng Xuân Lộc 2 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024

140 Tiểu học Hùng Vương Xuân Lộc 1 1535/QĐ-UBND, 23/5/2024
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141  Tiểu học Triệu Thị Trinh Xuân Lộc 1 1786/QĐ-UBND, 13/6/2024

142 Tiểu học Hòa Hiệp Xuân Lộc 1 2460/QĐ-UBND, 19/8/2024

143 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Xuân Lộc 2 2460/QĐ-UBND, 19/8/2024

144 Tiểu học Xuân Hòa Xuân Lộc 2 3020/QĐ-UBND, 17/10/2024

145 THPT Xuân Thọ Xuân Lộc 1 2991/QĐ-UBND, 15/10/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng chính quyền địa phương các huyện, thành 
phố, các Phòng Giáo dục và Đào tạo có thêm các đơn vị trường học đạt chuẩn quốc 
gia; chúc  mừng 145 đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 
2024, rất mong cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị nỗ lực phấn đấu không ngừng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia trong 
những năm tiếp theo.

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chính quyền địa phương các cấp trong thời 
gian tới tiếp tục đầu tư và huy động các nguồn lực cho ngành giáo dục đẩy mạnh công 
tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc;
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các trường THPT, PT nhiều cấp học;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNQLCL.

GIÁM ĐỐC

Trương Thị Kim Huệ
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